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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 54/2018/Nð-CP hướng 
dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, 
giải thể, nhập, chia, ñiều chỉnh ñịa giới 
ñơn vị hành chính. 

16-04-2018 547+548 
06-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 56/2018/Nð-CP quy ñịnh 

về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng 

ñường sắt. 

16-04-2018 547+548 
06-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. 

17-04-2018 537+538 
01-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 58/2018/Nð-CP về bảo 

hiểm nông nghiệp. 

18-04-2018 547+548 
06-5-2018 
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  Nghị ñịnh số 59/2018/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

08/2015/Nð-CP ngày 21 tháng 01 năm 

2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật hải quan về 

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hải quan. 

20-04-2018 555+556 
12-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 60/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết nội dung chế ñộ báo cáo thống 

kê cấp quốc gia. 

20-04-2018 555 ñến 564 
12-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

23-04-2018 551+552 
08-5-2018 
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  Nghị ñịnh số 62/2018/Nð-CP quy ñịnh 

về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi. 

02-05-2018 585+586 
18-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 63/2018/Nð-CP về ñầu tư 

theo hình thức ñối tác công tư. 

04-05-2018 585+586 
18-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 64/2018/Nð-CP quy ñịnh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản. 

07-05-2018 605+606 
21-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 65/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 

ðường sắt. 

12-05-2018 637+638 
28-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 66/2018/Nð-CP quy ñịnh 12-05-2018 633+634 
27-5-2018 
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về chế ñộ ưu tiên ñối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao ñộng của 

Kiểm toán nhà nước. 

  Nghị ñịnh số 67/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Thủy lợi. 

14-05-2018 639+640 
28-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 68/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 

hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước. 

15-05-2018 639+640 
28-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 71/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ. 

15-05-2018 637+638 
28-5-2018 
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  Nghị ñịnh số 72/2018/Nð-CP quy ñịnh 

mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

15-05-2018 645+646 
31-5-2018 

 

  Nghị ñịnh số 74/2018/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành một số ñiều Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

15-05-2018 641+642 
29-5-2018 

 

  Nghị quyết số 29/NQ-CP về chế ñộ ñối 

với người lao ñộng nghỉ hưu trước tuổi 

tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

24-04-2018 545+546 
04-5-2018 

 

  Nghị quyết số 55/NQ-CP xây dựng 

Nghị ñịnh về tổ hợp tác. 

14-05-2018 633+634 
27-5-2018 
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2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 19/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục công nhận doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

19-04-2018 551+552 
08-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 20/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá 
ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá 
giả, thuốc lá không ñảm bảo chất lượng 
và thí ñiểm bán ñấu giá thuốc lá ngoại 
nhập lậu bị tịch thu ñảm bảo chất lượng 
ñể xuất khẩu ra nước ngoài. 

26-04-2018 569+570 
16-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 21/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể 
dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

07-05-2018 857+858 
18-5-2018 
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  Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-TTg về xây 
dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

08-05-2018 857+858 
18-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 23/2018/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-TTg 
ngày 27 tháng 7 năm 2014. 

15-05-2018 633+634 
27-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai 
ñoạn 2018 - 2020. 

07-05-2018 585+586 
18-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg phê duyệt 
ñiều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản 
lý tổng hợp chất thải rắn ñến năm 2025, 
tầm nhìn ñến năm 2050. 

07-05-2018 585+586 
18-5-2018 
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  Quyết ñịnh số 497/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

09-05-2018 599+600 
20-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 515/Qð-TTg về việc 
kiện toàn Ban Chỉ ñạo quốc gia về tìm 
kiếm, quy tập và xác ñịnh danh tính hài 
cốt liệt sĩ. 

10-05-2018 609+610 
22-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 527/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

15-05-2018 633+634 
27-5-2018 

 

3 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy ñịnh 

về xuất xứ hàng hóa. 

03-04-2018 Từ 591 ñến 
598 

19-5-2018 
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  Thông tư số 06/2018/TT-BCT quy ñịnh 

chi tiết một số nội dung về các biện 

pháp phòng vệ thương mại. 

20-04-2018 599+600 
20-5-2018 

 

 

  Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa ñổi, 

bổ sung quy ñịnh về mẫu biên bản, 

quyết ñịnh sử dụng trong hoạt ñộng 

kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 

của Quản lý thị trường. 

 

02-05-2018 601+602 
20-5-2018 

 

 4
  

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 12/2018/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục ñại học công 
lập. 

16-04-2018 553+554 
10-5-2018 

 

5 BỘ GIAO 
THÔNG 

Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về tiêu chuẩn ðăng kiểm viên 

19-04-2018 545+546 
04-5-2018 
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VẬN TẢI ñường sắt và yêu cầu ñối với cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của tổ chức ñăng kiểm 
ñường sắt. 

  Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị 
phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn 
trên phương tiện giao thông ñường sắt. 

26-04-2018 551+552 
08-5-2018 

 

  Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về ñăng ký phương tiện giao thông 
ñường sắt, di chuyển phương tiện giao 
thông ñường sắt trong trường hợp ñặc 
biệt. 

27-04-2018 583+584 
17-5-2018 

 

  Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về vận tải hàng hóa trên ñường sắt 
quốc gia và ñường sắt chuyên dùng có 
nối ray với ñường sắt quốc gia. 

02-05-2018 583+584 
17-5-2018 

 

  Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về xây dựng biểu ñồ chạy tàu và 
ñiều hành giao thông vận tải ñường sắt. 

07-05-2018 583+584 
17-5-2018 
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  Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh ñiều kiện, trình tự, thủ tục thực 
hiện kết nối ray ñường sắt ñô thị, 
ñường sắt chuyên dùng với ñường sắt 
quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
ñường sắt ñô thị. 

14-05-2018 643+644 
30-5-2018 

 

6 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 02/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp 
xã hội. 

27-04-2018 607+608 
22-5-2018 

 

7 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 52/2018/TT-BQP bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật về 

quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng ban hành, liên tịch ban 

hành. 

13-04-2018 551+552 
08-5-2018 

 

8 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 29/2018/TT-BTC hướng 

dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí 

28-03-2018 583+584 
17-5-2018 

 

                            11 / 23



 

6
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

0
+

2
1
/N

g
ày

 1
7
-7

-2
0
1
8

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ. 

 

  Thông tư số 37/2018/TT-BTC hướng 

dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử 

lý nhà, ñất theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh việc 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

16-04-2018 615+616 
24-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 554/Qð-BTC về việc 

ñính chính Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính quy ñịnh xét duyệt, thẩm 

ñịnh, thông báo và tổng hợp quyết toán 

năm. 

20-04-2018 545+546 
04-5-2018 
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9 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị ñầu cuối thông tin di ñộng E-

UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”. 

13-04-2018 553+554 

10-5-2018 

 

Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ban 

hành ñịnh mức kinh tế -kỹ thuật về sản 

xuất chương trình truyền hình. 

20-04-2018 565 ñến 568 

14-5-2018 

 

  Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT quy 

ñịnh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

08-05-2018 629+630 

25-5-2018 

 

  Thông tư số 05/2018/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị lặp thông tin di ñộng W-CDMA 

09-05-2018 629+630 

25-5-2018 
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FDD”. 

  Thông tư số 06/2018/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị trạm gốc thông tin di ñộng W-

CDMA FDD”. 

09-05-2018 631+632 

25-5-2018 

 

  Quyết ñịnh số 2475/Qð-BTTTT ban 

hành Mã bưu chính quốc gia. 

29-12-2017 569 ñến 582 

16-5-2018 

 

10 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy ñịnh 

Bộ tiêu chí ñánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

10-03-2018 553+554 

10-5-2018 

 

11 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và tập huấn nhân viên chuyên môn 

ñối với môn Quần vợt. 

20-03-2018 603+604 

21-5-2018 
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  Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và tập huấn nhân viên chuyên môn 

ñối với môn Patin. 

03-04-2018 607+608 

22-5-2018 

 

  Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và tập huấn nhân viên chuyên môn 

ñối với môn Lặn biển thể thao giải trí. 

05-04-2018 609+610 

22-5-2018 

 

12 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 

số 139/2017/Nð-CP ngày 27 tháng 11 

năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

24-04-2018 607+608 

22-5-2018 
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ñộng ñầu tư xây dựng; khai thác, chế 

biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; kinh doanh bất ñộng sản, 

phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 

và công sở. 

13 BỘ Y TẾ Thông tư số 06/2018/TT-BYT ban 

hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất 

khẩu, nhập khẩu ñược xác ñịnh mã số 

hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

06-04-2018 587 ñến 590 

18-5-2018 
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  Thông tư số 07/2018/TT-BYT quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều về kinh doanh dược 

của Luật dược và Nghị ñịnh số 

54/2017/Nð-CP ngày 08 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 

dược. 

12-04-2018 599+600 

20-5-2018 

 

  Thông tư số 09/2018/TT-BYT ban 

hành Danh mục hóa chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế ñược xác ñịnh 

mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

27-04-2018 599+600 

20-5-2018 
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14 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN hướng 

dẫn công tác thi ñua, khen thưởng 

ngành Ngân hàng. 

 

30-03-2018 549+550 

07-5-2018 

 

  Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 

12 năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh Chế ñộ 

báo cáo thống kê áp dụng ñối với các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

17-04-2018 537 ñến 544 

01-5-2018 

 

  Thông tư số 12/2018/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 

27-04-2018 611+612 

23-5-2018 
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năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính 

sách tín dụng theo Nghị ñịnh số 

67/2014/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 

2014 của Chính phủ về một số chính 

sách phát triển thủy sản. 

15 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðTP 

hướng dẫn áp dụng ðiều 66 và ðiều 

106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước 

thời hạn có ñiều kiện. 

24-04-2018 613+614 

23-5-2018 

 

16 TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC quy 

ñịnh công tác thi ñua, khen thưởng của 

Tòa án nhân dân. 

24-04-2018 603+604 

21-5-2018 
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17 VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 

việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

09-05-2018 629+630 

25-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-

BTTTT hợp nhất Nghị ñịnh quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và 

thông tin trên mạng. 

10-05-2018 633 ñến 636 

27-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-

BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 

Quy chế tuyển sinh ñại học hệ chính 

quy; tuyển sinh cao ñẳng nhóm ngành 

ñào tạo giáo viên hệ chính quy. 

04-05-2018 611+612 

23-5-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT 

hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục 

và tỷ lệ, ñiều kiện thanh toán ñối với 

vật tư y tế thuộc phạm vi ñược hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế. 

19-04-2018 545+546 

04-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y tế có giường 

bệnh. 

19-04-2018 545+546 

04-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC 

hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. 

16-04-2018 607+608 

22-5-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành 

Nghị ñịnh số 51/2010/Nð-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2010 và Nghị ñịnh số 

04/2014/Nð-CP ngày 17 tháng 01 năm 

2014 của Chính phủ quy ñịnh về hóa 

ñơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

09-05-2018 609+610 

22-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh Chế ñộ báo 

cáo thống kê áp dụng ñối với các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

16-05-2018 Từ 645 ñến 

648 

31-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hành 
09-05-2018 611+612 

23-5-2018 
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nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

  Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản 

lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 

09-05-2018 611+612 

23-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị ñịnh 

số 09/2013/Nð-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 

Luật Thuế giá trị gia tăng 

09-05-2018 613+614 

23-5-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành 

09-05-2018 

 
Từ 615 ñến 

628 
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